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SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG  NGÃI 

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM 

THUỐC, MỸ PHẨM, THỰC PHẨM 

Số 978B Quang Trung, P. Cẩm Thành 

ĐT: 0255. 3822829  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

PHIẾU KIỂM NGHIỆM 

Số:             /PKN 
 

Mẫu để kiểm nghiệm : Dung dịch vệ sinh phụ nữ  FLORACY Intimate Wash 125ml 

Cơ sở sản xuất : Beyaz Kozmetik Ithalat Ihracat San Ve Tic. Ltd. Sti - Turkey 

Cơ sở nhập khẩu  : Nhà phân phối tại Việt Nam: Công ty TNHH Dược phẩm VNP (Hà 

Nội). Đơn vị chịu trách nhiệm về sản phẩm trên thị trường: Công 

ty TNHH sản xuất và đầu tư phát triển Thuận Phát (Hà Nội) 

Số lô : 241278 NSX: 041224  Hạn dùng: 041227 

Số công bố lưu hành hoặc số giấy phép nhập khẩu:  246070/24/CBMP-QLD 

Nơi lấy mẫu : Nhà thuốc TUẤN YÊN. 

  504 Hai Bà Trưng, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi 

Người lấy mẫu : Trần Thị Thúy Nga 

Yêu cầu kiểm nghiệm : Paraben, acid sorbic và các muối của nó, giới hạn vi sinh vật (Biên 

bản số M.102 ngày 14/05/2026) 

Ngày, tháng, năm nhận mẫu : 19/05/2026  

Số đăng ký kiểm nghiệm : 26LMP-174  

Người nhận mẫu : Nguyễn Thị Kiệm 

Tình trạng mẫu khi nhận và khi mở niêm phong để kiểm nghiệm: Mẫu được niêm phong, 

chai 150ml, chưa phát hiện bất thường  

Chỉ tiêu  
Phương pháp 

thử 

Đơn vị  

tính 

Mức  

chất lượng 
Kết quả Kết luận 

Giới hạn 

phát hiện 

 Tính chất (*) Cảm quan - 
Ghi nhận 

thực tế 

Chế phẩm dạng dụng 

dịch, màu vàng nhạt, 

có mùi thơm 
- 

 Methylparaben  

ACM INO 004 

R.No:02,2005 

(Ref: 

MP/SOP/76) 

% 
≤ 0,4  

(acid) 
KPH Đạt 8 µg/g 

 Ethylparaben  % 
≤ 0,4  

(acid) 
KPH Đạt 8 µg/g 

 Propylparaben  % 
≤ 0,14 

(acid) 
KPH Đạt 14 µg/g 

 Butylparaben  % 
≤ 0,14 

(acid) 
KPH Đạt 17 µg/g 

 Acid sorbic và 

các muối của nó  

MP/SOP/ 

11:2022 (Ref: 

MP/SOP/78) 

% 
≤ 0,6  

(acid) 
0,02 Đạt 17 µg/g 

 Tổng số vi sinh 

vật đếm được (*)  
ACM 006 CFU/g ≤ 500  < 20 Đạt - 

 Pseudomonas 

aeruginosa (*) 

ISO 

22717:2015  
- 

Không 

được có 

/0,1g 

KPH Đạt - 
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Chỉ tiêu  
Phương pháp 

thử 

Đơn vị  

tính 

Mức  

chất lượng 
Kết quả Kết luận 

Giới hạn 

phát hiện 

 Staphylococcus 

aureus (*)  

ISO 

22718:2015  
- 

Không 

được có 

/0,1g 

KPH Đạt - 

 Candida 

albicans (*) 

ISO 

18416:2015  
- 

Không 

được có 

/0,1g 

KPH Đạt - 

KẾT LUẬN: Mẫu thử đạt yêu cầu chất lượng các chỉ tiêu đã thử./. 

Ghi chú: - KPH: Không phát hiện 

- Mức chất lượng theo: Thông tư 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế  

- Mẫu thử có chứa thành phần Acid sorbic và các muối của nó, tính theo acid không 

đúng với thành phần ghi trên nhãn sản phẩm và thành phần trong Phiếu công bố sản phẩm số 

246070/24/CBMP-QLD ngày 04/8/2024 

 
Quảng Ngãi, ngày        tháng  7  năm 2026 

GIÁM ĐỐC 

 
Đào Hữu Mô 

 

 
- Chỉ tiêu thử nghiệm có dấu (*) là chưa đăng ký công nhận VILAS; (**) là được thực hiện bởi nhà thầu phụ 

- Đối với mẫu gửi: Kết quả kiểm nghiệm chỉ có giá trị với mẫu đem thử 

- Kết luận chất lượng dựa theo qui tắc ra quyết định của Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi 
- Chỉ tiêu không thực hiện: không 
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